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STT Mã sinh viên Họ Tên Tên lớp
Giới 

tính
Ngành

1 22070146 Đoàn Ngọc Bình DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

2 22070139 Lê Văn Dương DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

3 22070138 Lê Hoài Duy DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

4 22070158 Nguyễn Văn Hiển DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

5 22070136 Đặng Danh Hiệp DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

6 22070145 Đào Nguyễn Xuân Hoàng DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

7 22070187 Phạm Văn Hoàng DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

8 22070171 Nguyễn Hoàng Nam DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

9 22070165 Trương Trọng Nhân DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

10 22070163 Trần Thanh Sơn DC22CK1 Nam CNKT cơ khí

11 22070094 Mai Nguyễn Anh Duy DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

12 22070092 Phan Trung Hiếu DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

13 22070037 Nguyễn Quý Hòa DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

14 22070055 Nguyễn Quang Hoàn DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

15 22070034 Mạch Văn Long DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

16 22070107 Huỳnh Trọng Ngân DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

17 22070054 Đỗ Văn Tài DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

18 22070047 Nguyễn Tân Tập DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

19 22070036 Tô Ngọc Thành DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

20 22070058 Lê Ngọc Tình DC22XD1 Nam CNKT công trình xây dựng

21 20050096 Trần Đình Hùng DC20DC2 Nam CNKT điện, điện tử

22 20100001 Trần Ngọc Ẩn DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

23 20100002 Vũ Hoàng Anh DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

24 20100004 Trịnh Văn Chung DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

25 20100006 Hoàng Văn Duyển DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

26 20100007 Phan Đình Hùng DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

27 20100008 Phạm Đình Huỳnh DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

28 20100009 Nguyễn Chí Linh DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

29 20100011 Phún Tiến Minh DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

30 20100014 Lê Tiến Quân DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

31 20100016 Lê Sĩ Thắng DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

32 20100019 Lê Đức Toàn DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

33 20100021 Nguyễn Hoàng Vũ DC20DC3 Nam CNKT điện, điện tử

34 22070155 Nguyễn Lê Anh DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

35 22070182 Hoàng Sỹ Bằng DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

36 22070156 Nguyễn Tuấn Đạt DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

37 22070157 Nguyễn Văn Hải DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

38 22070159 Nguyễn Văn Hiếu DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử



39 22070167 Tô Vĩnh Hưng DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

40 22070173 Phạm Văn Khanh DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

41 22070168 Tống Tiến Quang DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

42 22070166 Lê Văn Tùng DC22DT1 Nam CNKT điện, điện tử

43 22070102 Bùi Thị Lan Anh DC22KT1 Nữ Kế toán

44 22070122 Dương Thị Hạt DC22KT1 Nữ Kế toán

45 22070105 Trần Thị Hiền DC22KT1 Nữ Kế toán

46 22070133 Vũ Thị Ngọc Mai DC22KT1 Nữ Kế toán

47 22070169 Phạm Thị Phương Nhi DC22KT2 Nữ Kế toán

48 22070152 Nguyễn Đăng Tuấn DC22KT2 Nam Kế toán

49 22070120 Nguyễn Ngọc Hải Lâm DC22PA1 Nữ Ngôn ngữ Anh

50 22070178 Lê Tiến Dũng DC22DN1 Nam Quản trị kinh doanh

51 22070181 Nguyễn Thị Thanh Hằng DC22DN1 Nữ Quản trị kinh doanh

52 22070175 Nguyễn Trần Phương Thảo DC22DN1 Nữ Quản trị kinh doanh

Danh sách gồm 52 sinh viên.


